
Thứ Tiết 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

1 GDĐP lan Văn Tư Toán Thu Sương KHTN-Sinh Vân NT_MT H.Hoa Toán Hoàng KHTN-Sinh Mại Tin Hải Văn Đoan Anh C.Hoa CgN Trinh Toán Thúy Văn Ánh Toán Hạnh SĐ Ly Anh Sự Toán Kiều

2 KHTN-Sinh Vân NT_Nhạc Hà CgN Trinh KHTN-Ly Sương Văn Anh Toán Hoàng KHTN-Ly Cúc KHTN-Sinh Mại Tin Hải Văn Đoan SĐ Ly KHTN-Hoa D.Hà Văn Ánh Toán Hạnh Anh C.Hoa NT_MT H.Hoa SĐ Lan

Hai 3 KHTN-Ly Trinh Toán Kiều KHTN-Sinh Vân Văn Tư Văn Anh NT_MT H.Hoa Toán Thu Sương SĐ Lan Anh Thuận Văn Đoan Anh Sự SĐ Ly KHTN-Hoa D.Hà Anh C.Hoa Văn Ánh Văn Diễm KHTN-Ly Sương

4 CgN D.Hà Toán Kiều Toán Thu Sương Văn Tư Anh Sự KHTN-Sinh Mại Tin Hải KHTN-Ly Cúc Văn Đoan SĐ Ly NT_Nhạc Hòa Toán Thúy Anh C.Hoa Tin Hoàng Văn Ánh Văn Diễm CgN Sương

5 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

1 SĐ T.Hoa GDĐP Khâm Văn Tư Anh Phượng Toán Hoàng SĐ Lan CD Anh Toán Hải Anh Thuận KHTN-Ly Trinh Văn Đoan Văn Ánh Toán Hạnh SĐ Ly NT_Nhạc Hà Anh Sự Toán Kiều

2 Tin T.Ba KHTN-Sinh Vân Văn Tư SĐ T.Hoa Toán Hoàng Văn Anh SĐ Lan Anh Thuận CgN Cúc Văn Đoan Anh Sự Văn Ánh SĐ Ly Toán Hạnh KHTN-Hoa Chinh NT_Nhạc Hà Toán Kiều

Ba 3 Văn Tư Anh Phượng Tin T.Ba Toán Thu SươngKHTN-Sinh Vân Văn Anh Anh Sự SĐ Lan Toán Hải CgN Trinh Văn Đoan Tin Hoàng Toán Hạnh Văn Ánh CD Hường KHTN-Hoa Chinh Anh Thuận

4 Văn Tư Tin T.Ba KHTN-Ly Trinh Toán Thu Sương NT_Nhạc Hà Anh Sự Văn Anh Toán Hải Văn Đoan Tin Hoàng GDĐP T.Hoa SĐ Ly CgN Cúc Văn Ánh Toán Hạnh CD Hường SĐ Lan

5 Anh Phượng Toán Kiều SĐ T.Hoa Tin T.Ba Anh Sự KHTN-Ly Cúc Văn Anh NT_Nhạc Hà Văn Đoan NT_Nhạc Hòa SĐ Ly Anh Thuận Tin Hoàng KHTN-Hoa Chinh Toán Hạnh SĐ Lan CD Hường

1 SĐ T.Hoa Anh Phượng NT_Nhạc Hà KHTN-Sinh Vân Văn Anh KHTN-Sinh Mại SĐ Lan Văn Đoan Toán Hải KHTN-Hoa D.Hà Toán Thúy KHTN-Ly Trinh KHTN-Ly Dung CD Hường SĐ Ly KHTN-Ly Sương KHTN-Hoa X.Hoa

2 KHTN-Sinh Vân SĐ T.Hoa Anh Phượng NT_MT H.Hoa GDĐP Bình Văn Anh KHTN-Sinh Mại Văn Đoan Toán Hải Toán Thúy CgN Trinh CD Hường CgN Cúc SĐ Ly KHTN-Ly Sương SĐ Lan NT_Nhạc Hà

Tư 3 NT_Nhạc Hà KHTN-Ly Trinh SĐ T.Hoa Anh Phượng KHTN-Sinh Vân Anh Sự GDĐP Ánh Anh Thuận KHTN-Sinh Mại Toán Thúy KHTN-Hoa D.Hà CgN Cúc NT_MT H.Hoa SĐ Ly Anh C.Hoa GDĐP Chinh SĐ Lan

4 CD Phượng KHTN-Sinh VânToán Thu Sương SĐ T.Hoa Văn Anh Tin Hải NT_MT H.Hoa KHTN-Sinh Mại SĐ Lan CgN Trinh Văn Đoan NT_Nhạc Hòa Văn Ánh Anh C.Hoa CgN Cúc Anh Sự Văn Diễm

5 Anh Phượng CgN D.Hà KHTN-Sinh Vân Toán Thu Sương SĐ T.Hoa SĐ Lan NT_Nhạc Hà NT_MT H.Hoa CD C.Hoa SĐ Ly Văn Đoan Anh Thuận Văn Ánh CgN Sương KHTN-Hoa Chinh CgN Cúc Văn Diễm

Năm 1 KHTN-Sinh Vân Văn Tư Toán Thu Sương SĐ T.Hoa CgN D.Hà SĐ Lan Văn Anh CgN Cúc NT_Nhạc Hà SĐ Ly Tin Hoàng Toán Thúy Anh C.Hoa NT_MT H.Hoa Văn Ánh KHTN-Hoa Chinh Toán Kiều

HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN CD Thúy KHTN-Ly Trinh NT_MT H.Hoa SĐ Ly KHTN-Ly Sương Văn Ánh Toán Thu Sương Anh Thuận

2 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

1 Văn Tư KHTN-Sinh Vân Anh Phượng CD Hường SĐ T.Hoa Anh Sự Toán Thu Sương SĐ Lan KHTN-Sinh Mại GDĐP Ly Toán Thúy Văn Ánh Toán Hạnh KHTN-Ly Sương Anh C.Hoa Tin Kiều NT_MT H.Hoa

2 Văn Tư SĐ T.Hoa KHTN-Sinh Vân GDĐP Bình Toán Hoàng KHTN-Sinh MạiToán Thu Sương Toán Hải GDĐP Hường NT_MT H.Hoa KHTN-Hoa D.Hà Văn Ánh Toán Hạnh CgN Sương SĐ Ly SĐ Lan Văn Diễm

Sáu 3 Toán Kiều Văn Tư SĐ T.Hoa KHTN-Sinh Vân Tin Hải Văn Anh Anh Sự CD C.Hoa SĐ Lan Toán Thúy CD Hường KHTN-Hoa D.Hà SĐ Ly Văn Ánh NT_MT H.Hoa Toán Thu Sương Văn Diễm

4 Toán Kiều Văn Tư CD Phượng CgN D.Hà CD Vân GDĐP Ánh Văn Anh Toán Hải SĐ Lan Toán Thúy Anh Sự SĐ Ly HGDĐP T.Hoa KHTN-Hoa Chinh KHTN-Ly Sương Văn Diễm KHTN-Hoa X.Hoa

5 SĐ T.Hoa Toán Kiều NT_MT H.Hoa Anh Phượng KHTN-Sinh Vân CD Anh SĐ Lan GDĐP Hường Toán Hải Anh C.Hoa SĐ Ly Toán Thúy KHTN-Hoa D.Hà Văn Ánh GDĐP Mại Văn Diễm GDĐP Chinh

1 NT_MT H.Hoa CD Phượng GDĐP Khâm Văn Tư Toán Hoàng NT_Nhạc Hà KHTN-Sinh Mại Văn Đoan Anh Thuận Anh C.Hoa KHTN-Ly Trinh HGDĐP T.Hoa CD Hường Toán Hạnh CgN Cúc Toán Thu Sương KHTN-Ly Sương

2 Toán Kiều SĐ T.Hoa Anh Phượng Văn Tư KHTN-Ly Sương CgN D.Hà Anh Sự KHTN-Sinh Mại NT_MT H.Hoa Văn Đoan Toán Thúy CgN Cúc NT_Nhạc Hà Anh C.Hoa Tin Hoàng Toán Thu Sương Anh Thuận

Bảy 3 Anh Phượng NT_MT H.Hoa Văn Tư NT_Nhạc Hà SĐ T.Hoa Toán Hoàng Toán Thu Sương Anh Thuận KHTN-Ly Cúc KHTN-Hoa D.Hà Toán Thúy KHTN-Ly Trinh KHTN-Ly Dung GDĐP Mại Toán Hạnh KHTN-Ly Sương Tin Kiều

4 Toán Kiều Anh Phượng Văn Tư Toán Thu Sương Anh Sự Toán Hoàng CgN D.Hà Văn Đoan KHTN-Sinh Mại KHTN-Ly Trinh NT_MT H.Hoa Anh Thuận Anh C.Hoa NT_Nhạc Hà Toán Hạnh CgN Cúc CgN Sương

5 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

GVCN Kiều Tư Trinh Thu Sương Hoàng H.Hoa Hà Cúc Đoan Thúy D.Hà Thuận Hạnh Mại C.Hoa Sự Sương

Hà Lam, ngày 04 tháng 9 năm 2024
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